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DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH XẾP CẤP CHUYÊN MÔN BAN ĐẦU 

( CÔNG LẬP - 81 cơ sở ) 

(Kèm theo Quyết định số  1432/QĐ - SYT ngày 27 tháng12 năm 2024  

của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

 
 

STT 

 

Cơ sở y tế 
Mã cơ sở 

y tế 

Hạng  
 

Địa chỉ 

 

Ghi chú 

I Thành phố Vũng Tàu 

1 Trung tâm y tế TP. Vũng Tàu 77004 Hạng 3 278 đường Lê Lợi - phường 7 - Tp Vũng Tàu  

2 Trạm y tế Xã Long Sơn 77012 Hạng 4 Xã Long Sơn - TP Vũng Tầu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

3 Trạm y tế Phường Thắng Nhì 77045 Hạng 4 Phường Thắng Nhì - TP Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

4 Trạm y tế Phường 7 77046 Hạng 4 Phường 7-Thành phố Vũng Tàu-Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

5 Trạm y tế Phường 8 77047 Hạng 4 Phường 8 - TP Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

6 Trạm y tế Phường 9 77052 Hạng 4 Phường 9-Thành phố Vũng Tầu-Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

7 Trạm y tế Phường 1 77068 Hạng 4 Phường 1 - TP Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

8 Trạm y tế Phường 2 77069 Hạng 4 Phường 2-Thành phố Vũng Tàu-Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

9 Trạm y tế Phường 3 77070 Hạng 4 Phường 3 - TP Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

10 Trạm y tế Phường 4 77071 Hạng 4 Phường 4 - TP Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

11 Trạm y tế Phường 5 77072 Hạng 4 Phường 5 - TP Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

12 Trạm y tế Phường Thắng Nhất 77080 Hạng 4 Phường Thắng Nhêt - TP Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng  

13 Trạm y tế Phường 10 77081 Hạng 4 Phường 10-Thành phố Vũng Tàu-Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

14 Trạm y tế Phường 11 77082 Hạng 4 Phường 11 - TP Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

15 Trạm y tế Phường 12 77083 Hạng 4 Phường 12 - TP Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

16 Trạm y tế Phường Thắng Tam 77084 Hạng 4 Phường Thắng Tam - TP Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

17 Trạm y tế Phường Nguyễn An Ninh 77085 Hạng 4 
Phường Nguyễn An Ninh-Thành phố Vũng Tàu-Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

18 Trạm y tế Phường Rạch Rừa 77086 Hạng 4 
Phường Rạch Rừa-Thành phố Vũng Tàu-Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

 

II Thành phố Bà Rịa 

1 Trung tâm y tế Thành phố Bà Rịa 77010 Hạng 3 
Số 57 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

2 Trạm y tế Phường Phước Hưng 77014 Hạng 4 Phường Phước Hưng - TP Bà Rịa - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

3 Trạm y tế Phường Phước Hiệp 77087 Hạng 4 Phường Phước Hiệp - TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

4 Trạm y tế Phường Phước Nguyên 77088 Hạng 4 Phường Phước Nguyên - TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

5 Trạm y tế Phường Long Toàn 77089 Hạng 4 Phường Long Toàn - TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

6 Trạm y tế Phường Phước Trung 77090 Hạng 4 Phường Phước Trung - TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

7 Trạm y tế Phường Long Hương 77091 Hạng 4 Phường Long Hương - TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

8 Trạm y tế Phường Kim Dinh 77092 Hạng 4 Phường Kim Dinh - TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

9 Trạm y tế xã Long Phước 77093 Hạng 4 Xã Long Phước - TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

10 Trạm y tế xã Hòa Long 77095 Hạng 4 Xã Hoà Long - TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

11 Trạm y tế Phường Long Tâm 77096 Hạng 4 Phường Long Tâm - TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

12 Trạm y tế xã Tân Hưng 77097 Hạng 4 Xã Tân Hưng - TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

III Huyện Châu Đức 

1 Trạm y tế Xã Suối Nghệ 77017 Hạng 4 
Thôn Suối Nghệ, Xã Suối Nghệ - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

 

2 Trạm y tế Xã Bình Ba 77039 Hạng 4 
Tổ 6, ấp Bình Đức, Xã Bình Ba - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

 

3 Trạm y tế Xã Xuân Sơn 77040 Hạng 4 
Thôn Quảng Giao, Xã Xuân Sơn - huyện Châu Đức - tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

 

4 Trạm y tế Xã Xà Bang 77049 Hạng 4 
Ấp Liên Lộc, Xã Xà Bang - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

5 Trạm y tế Xã Quảng Thành 77057 Hạng 4 
Ấp Công Thành, Xã Quảng Thành - huyện Châu Đức - tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

 

6 Trạm y tế Xã Suối Rao 77058 Hạng 4 Xã Suối Rao - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

7 Trạm y tế Xã Kim Long 77059 Hạng 4 
Thôn Lạc Long, Xã Kim Long - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

8 Trạm y tế Xã Láng Lớn 77060 Hạng 4 
Thôn Sông Xoài 3, Xã Láng Lớn - huyện Châu Đức - tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

 

9 Trạm y tế Xã Đá Bạc 77061 Hạng 4 
Thôn Phú Sơn, Xã Đá Bạc - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

10 Trạm y tế Xã Bình Giã 77062 Hạng 4 
Ấp Gia Hòa, Xã Bình Giã - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
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11 Trạm y tế Xã Sơn Bình 77063 Hạng 4 
Thôn Tân lập, Xã Sơn Bình - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

12 Trạm y tế Xã Ngãi Giao 77064 Hạng 4 
Khu phố 2, Thị Trấn Ngãi Giao - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

13 Trạm y tế Xã Nghĩa Thành 77065 Hạng 4 
Thôn Quảng Thành, Xã Nghĩa Thành - huyện Châu Đức - tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

14 Trạm y tế Xã Bình Trung 77066 Hạng 4 
Thôn 6, Xã Bình Trung - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

 

15 Trạm y tế Xã Cù Bị 77067 Hạng 4 
Thôn Đồng Tiến, Xã Cù Bị - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

16 Trạm y tế Xã Bàu Chinh 77098 Hạng 4 
Thôn Tân Hiệp, Xã Bàu Chinh - huyện Châu Đức - tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

IV Huyện Xuyên Mộc 

1 Trạm y tế Xã Bưng Riềng 77026 Hạng 4 Xã Bưng Riềng - huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

2 Trạm y tế Xã Bình Châu 77027 Hạng 4 Xã Bình Châu - huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

3 Trạm y tế Xã Bông Trang 77028 Hạng 4 Xã Bông Trang - huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

4 Trạm y tế Xã Phước Tân 77043 Hạng 4 Xã Phước Tân - huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

5 Trạm y tế xã Hòa Hội 77044 Hạng 4 Xã Hòa Hội - huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

6 Trạm y tế Xã Bàu Lâm 77048 Hạng 4 Xã Bàu Lâm - huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

7 Trạm y tế thị trấn Phước Bửu 77050 Hạng 4 
Thị Trấn Phước Bửu - huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

 

8 Trạm y tế Xã Phước Thuận 77051 Hạng 4 Xã Phước Thuận - huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

9 Trạm y tế Xã Hòa Hưng 77073 Hạng 4 Xã Hòa Hưng - huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

10 Trạm y tế Xã Tân Lâm 77075 Hạng 4 Xã Tân Lâm - huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

11 Trạm y tế Xã Xuyên Mộc 77099 Hạng 4 Xã Xuyên Mộc - huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

12 Trạm y tế Xã Hòa Bình 77125 Hạng 4 Ấp 3, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
 

13 Trạm y tế Xã Hòa Hiệp 77126 Hạng 4 Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.  

V Huyện Long Đất  

1 Trạm y tế xã Tam An 77016 Hạng 4 
Ấp An Phước, Xã Tam An - huyện Long Đất - tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Sáp nhập xã An 

Ngãi – Tam 

Phước 

2 Trạm y tế xã Phước Hưng 77054 Hạng 4 
Ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng - huyện Long Đất - tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

3 Trạm y tế thị trấn Long Điền 77055 Hạng 4 
Kp. Long An, Thị Trấn Long Điền - huyện Long Đất - tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

 

4 Trạm y tế thị trấn Long Hải 77100 Hạng 4 Thị trấn Long Hải-Huyện Long Đất-Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

5 Trạm y tế Phước Tỉnh 77101 Hạng 4 Xã Phước Tỉnh - huyện Long Đất- tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 Phòng khám khu vực Long Hải 77033 Hạng 3 
Khu phố Hải Lộc, Thị Trấn Long Hải - huyện Long Điền - tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

 Theo QĐ 

3418/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2024 

không có. 

6 Trạm y tế thị trấn Đất Đỏ 77015 Hạng 4 KP.Thanh Bình - huyện Long Đất - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

7 Trạm y tế xã Phước Hội 77030 Hạng 4 Ấp Hội Mỹ, Xã Phước Hội- huyện Long Đất - tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

TYT xã Lộc An 

sáp nhập TYT 

Phước Hội 

8 Trạm y tế xã Láng Dài 77031 Hạng 4 
Ấp Thanh An,Xã Láng Dài -huyện Long Đất -tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu 

 

9 Trạm y tế xã Phước Long Thọ 77037 Hạng 4 
Ấp Phước Trung, Xã Phước Long Thọ-huyện Long Đất - 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

10 Trạm y tế xã Long Tân 77038 Hạng 4 
Ấp Tân Hiệp, Xã Long Tân-huyện Long Đất -tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

 

11 Trạm y tế thị trấn Phước Hải 77128 Hạng 4 Khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh 

BàRịa-Vũng Tàu. 

TYT xã Long Mỹ 

sáp nhập TYT 

Phước Hải 

12 Phòng khám đa khoa Đất Đỏ 77076  
Ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu 

 Chưa xếp hạng 

VI Thị xã Phú Mỹ  

1 Trạm y tế Phường Phước Hòa 77019 Hạng 4 Phường Phước Hoà - Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

2 Trạm y tế Phường Mỹ Xuân 77020 Hạng 4 Phường Mỹ Xuân - Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

3 Trạm y tế Phường Hắc Dịch 77021 Hạng 4 Phường Hắc Dịch - Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

4 Trạm y tế xã Sông Xoài 77022 Hạng 4 Xã Sông Xoài - Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

5 Trạm y tế xã Tóc Tiên 77023 Hạng 4 Xã Tóc Tiên - Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

6 Trạm y tế xã Châu Pha 77024 Hạng 4 Xã Châu Pha - Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

7 Trạm y tế Xã Tân Hòa 77077 Hạng 4 Xã Tân Hoà - Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
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8 Trạm y tế Phường Tân Phước 77078 Hạng 4 Phường Tân Phước - Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

9 Trạm y tế Phường Phú Mỹ 77102 Hạng 4 Phường Phú Mỹ - Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

10 Trạm y tế xã Tân Hải 77103 Hạng 4 Xã Tân Hải - Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
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